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Câu.  Ông K là giám đốc công ty, chị Q là trưởng phòng còn chị H và chị T cùng là nhân viên. Do biết ông K và chị H ngoại tình với nhau nên chị T đã gây áp lực yêu cầu ông K phải bổ nhiệm mình vào vị trí trưởng phòng thay cho chị Q và được ông K đồng ý. Biết chuyện, chị Q thuê người chặn đường đánh chị T bị thương phải nằm viện điều trị, sau đó đem hết mọi chuyện kể cho bà N là vợ ông K nghe. Vì vậy, bà N đề nghị chồng đuổi việc chị H và chị T nên ông K đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng với hai người. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

A. Ông K, chị T và chị Q.
              


B. Ông K và chị T.
C. Ông K, chị T và bà N.
              


D. Ông K, chị H và chị T.

	Câu hỏi
	Đáp án
	Diễn giải lý do

	Câu 
	B. Ông K và chị T.
	Hành vi vi phạm quyền bình đẳng trong lao động.
- Ông K là giám đốc công ty đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng với chị H và T là vi phạm trong giao kết hợp đồng lao động 

- Chị T đã gây áp lực yêu cầu ông K phải bổ nhiệm mình vào vị trí trưởng phòng thay cho chị Q 


Câu. Anh P và anh M cùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh cà phê và đồ ăn nhanh. Vì còn nhiều giấy tờ không hợp lệ và chưa đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy nên anh M đã hối lộ năm mươi triệu đồng và nhờ ông H lãnh đạo của phòng một của tỉnh X phê duyệt hồ sơ của mình. Ngay lập tức, ông H yêu cầu anh T em họ mình là nhân viên công ty in ấn làm giấy tờ giả rồi chính ông cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho anh M. Thấy hồ sơ của mình hợp lệ nhưng bị loại, anh P làm đơn tố cáo gửi tới các cơ quan chức năng. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Ông H, anh M và anh T.


B. Anh M và ông H.

C. Anh M và anh T.



D. Ông H và anh T.

	Câu hỏi
	Đáp án
	Diễn giải lý do

	Câu 
	A. Ông H, anh M và anh T.
	Hành vi vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh:

- Ông H đã nhận hối lộ và phê duyệt hồ sơ của anh M khi chưa đủ điều kiện.
- Anh T là nhân viên công ty in ấn làm giấy tờ giả theo yêu cầu của ông H


Câu. Nghi ngờ N lấy trộm điện thoại của K, T tung tin N là kẻ gian lận, thiếu trung thực. N đã nhờ Q, M chặn đường đánh K, T để trả thù. K đã bị Q túm tóc, lột quần áo giữa đám đông. Là bạn cùng lớp, S khuyên nhủ N không nên làm như thế nhưng lại bị N chửi bới cho rằng S bênh vực người xấu. Hành vi của những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân? 

A. N, Q, M và T. 
B. T, K và Q. 
C. N, K và T. 
D. T, Q và N.
	Câu hỏi
	Đáp án
	Diễn giải lý do

	Câu 
	D. T, Q và N.

	Hành vi vi phạm được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân
- T tung tin N là kẻ gian lận, thiếu trung thực.
- Q túm tóc, lột quần áo K giữa đám đông
- N chửi bới cho rằng S bênh vực người xấu.


Câu. Trên đường đi tuần tra, bắt quả tang anh A vận chuyển trái phép một số lượng lớn gỗ quý, anh B là cán bộ chức năng, cùng anh C nhân viên dưới quyền đã lập biên bản yêu cầu anh A di chuyển phương tiện vi phạm về trụ sở để giải quyết. Vì bị anh A quyết liệt chống đối nên anh B đã đánh anh A bị thương nhẹ, sau đó cùng anh C khống chế áp giải anh A về trụ sở. Do anh A liên tục chửi bới, xúc phạm mình, anh B đã đưa anh A tới giam tại nhà kho rồi giao cho anh C canh chừng. Biết tin chồng mình bị bắt giam, chị D cùng em trai là anh E tới trụ sở tìm gặp anh A, do thiếu kiềm chế, anh E đã dùng hung khí đánh anh C bị thương nặng, sau đó giải thoát cho anh A. Để lấy lại số hàng bị tịch thu, anh E đã cùng anh A tìm cách bắt cóc cháu H là con anh B đem vào rừng giam giữ, rồi chụp ảnh gửi cho anh B gây sức ép buộc anh phải trả lại số hàng đó. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe?

A. Anh B và anh C.



B. Anh B và anh E.

C. Anh A, anh C và chị D.


D. Anh A, chị D và anh E.

	Câu hỏi
	Đáp án
	Diễn giải lý do

	Câu 2
	B. Anh B và anh E.


	Hành vi vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân
- Anh B đã đánh anh A bị thương nhẹ, anh B đã đưa anh A tới giam tại nhà kho 
-Anh E đã dùng hung khí đánh anh C bị thương nặng anh E đã cùng anh A tìm cách bắt cóc cháu H là con anh B đem vào rừng giam giữ.


Câu. Tại cuộc họp của thôn, nhân dân thôn B đã được nghe ông T trưởng thôn trình bày kế hoạch xây dựng nhà văn hóa phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của thôn. Nhân dân đã đóng góp ý kiến và tiến hành lấy biểu quyết về việc đóng góp tiền xây dựng nhà văn hoá thôn. Việc làm của công dân thôn B đã thực hiện quyền nào sau đây?

A. Quyền tự do ngôn luận.



B. Quyền được tham gia phát biểu ý kiến.
C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.     
D. Quyền bày tỏ ý kiến với chính quyền.
	Câu hỏi
	Đáp án
	Diễn giải lý do

	Câu 
	C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 
	Công dân thôn B đã đóng góp ý kiến và tiến hành lấy biểu quyết về việc đóng góp tiền xây dựng nhà văn hoá thôn. 


Câu. Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, do cụ N là người không biết chữ nên ông B tổ trưởng tổ bầu cử đề nghị chị P viết phiếu bầu giúp cụ N. Sau khi giúp cụ N viết phiếu chị P phát hiện anh V và ông K cùng bàn bạc, thống nhất viết phiếu bầu giống nhau nên yêu cầu hai người làm lại phiếu bầu. Tuy nhiên, anh V không sửa mà vẫn lấy phiếu của anh và phiếu của ông K bỏ vào hòm phiếu rồi ra về. Những ai dưới đây không vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín?
A. Ông B và cụ N.



B. Anh V và ông K.

C. Chị P, cụ N và anh V.


D. Chị P, cụ N, ông K.
	Câu hỏi
	Đáp án
	Diễn giải lý do

	Câu 
	A. Ông B và cụ N.
	Hành vi ông B tổ trưởng tổ bầu cử đề nghị chị P viết phiếu bầu giúp cụ N quy định tại điều 58, 59 Luật bầu cử Quốc hội  - Trang 70 SGK GDCD12


Câu. Em A gia đình khó khắn sau khi tốt nghiệp lớp 12 đã không thi đại học mà nộp đơn xin vào làm ở công ty may xuất khẩu gần nhà. Trong quá trình làm việc em A đã rất nỗ lực và trở thành công nhân có tay nghề giỏi. Trong đợt tuyển chọn công nhân sang nước ngoài tiếp thu dây truyền sản xuất công nghệ mới em A đã được công ty lựa chọn và cử đi học để sau về truyền thụ lại cho công nhân của công ty. Việc làm của công ty may với em A đã thể hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Quyền học tập. 



B. Quyền sáng tạo.

C. Quyền được phát triển.  


D. Quyền được học hỏi

	Câu hỏi
	Đáp án
	Diễn giải lý do

	Câu 
	C. Quyền được phát triển.  
	Em A đã được công ty lựa chọn và sang nước ngoài tiếp thu dây truyền sản xuất công nghệ mới để sau về truyền thụ lại cho công nhân của công ty.



